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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội
và kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời bằng văn bản đối với 25 chất vấn của Đại biểu Quốc hội (qua phiếu chất vấn do Văn phòng Quốc hội chuyển đến Bộ) và 86 kiến nghị của cử tri (do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ) về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Thực hiện Quy chế làm việc của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn và những vấn đề Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm như sau:

I. Lĩnh vực quản lý đất đai
1. Về sửa đổi Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về dự án Luật đất đai (sửa đổi). Ngay sau kỳ họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện dự thảo Luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, ý kiến thảo luận tại phiên họp thứ 13 và 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 giao Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). 

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), một số Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến, tiếp nhận, tổng hợp và xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Trên cơ sở tổng hợp ý kiến nhân dân, ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiếp tục thảo luận cho ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đã có nhiều đại biểu Quốc hội góp ý qua thảo luận ở tổ, thảo luận ở Hội trường và góp ý bằng văn bản. Đoàn Thư ký kỳ họp cũng đã lấy phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về 13 vấn đề lớn của dự thảo Luật. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với những nội dung cơ bản của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và đánh giá cao việc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của nhân dân, của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật. Quốc hội đã thống nhất lùi thời điểm thông qua dự án Luật đất đai (sửa đổi) để cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan có thời gian nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân để chỉnh lý dự thảo Luật thật kỹ lưỡng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của dự thảo Luật với các quy định về đất đai trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần thứ 19, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến đại biểu Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, trình phiên họp Chính phủ thảo luận một lần nữa và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 21.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 21, Ủy ban Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (tháng 9/2013) và gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội. Tiếp thu ý kiến Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự thảo Luật tiếp tục được rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. 

Dự án Luật đất đai (sửa đổi) là đạo luật quan trọng có tác động lớn đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, tác động đến sự phát triển kinh tế đất nước và ảnh hưởng đến toàn xã hội. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hiện các bước đi thận trọng. Chính phủ đã chuẩn bị công phu, thảo luận nhiều lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành 5 phiên họp để cho ý kiến, Quốc hội dành tới 3 kỳ họp để thảo luận, cho ý kiến và dự thảo Luật đã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Ngoài ra, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, các ngành, các cấp, các địa phương và những đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Luật.

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm đổi mới phù hợp với các quan điểm, định hướng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và đã cơ bản giải quyết được những tồn tại, vướng mắc hiện nay, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Cụ thể, dự thảo Luật đã có một số điểm đổi mới quan trọng sau đây:

- Quy định rõ ràng và cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai, thống nhất quản lý nhà nước đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với từng đối tượng, từng hình thức sử dụng đất.

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai đối với khu vực nông thôn theo hướng mở rộng thời hạn giao đất đất nông nghiệp trong hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân; mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; khuyến khích việc nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để tập trung đất đai nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; quy định chặt chế chế độ sử dụng đất trồng lúa, đất rừng nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường thông qua việc hạn chế các trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển cơ bản sang áp dụng hình thức thuê đất; thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; thực hiện định giá đất theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước để tính thu các nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất, khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

- Hoàn thiện hơn nữa cơ chế nhằm phát huy nguồn lực từ đất đai thông qua quy định Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất “sạch” để đấu giá quyền sử dụng đất; mở rộng các đối tượng thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. 
- Tạo sự minh bạch trong quản lý, sử dụng đất nhằm phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần làm giảm các khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai thông qua việc bổ sung quy định về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, quyền tiếp cận thông tin đất đai; hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất, góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và làm giảm các khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai; đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. 
- Tạo sự bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thông qua quy định thu hồi đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Quan tâm hơn đến việc đảm bảo quyền sử dụng đất cho nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Luật được quy định cụ thể, chi tiết hơn so với Luật hiện hành trên cơ sở Luật hóa các quy định đã được quy định ổn định trong các văn bản hướng dẫn dưới Luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Cùng với việc hoàn thiện dự thảo Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành để sau khi Luật đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sẽ trình Chính phủ ban hành.

2. Về chỉ đạo triển khai việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

a) Về triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3008/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24 tháng 8 năm 2012 về việc sớm hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, Công văn số 1638/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 5 năm 2013 gửi các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và rà soát điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được Quốc hội thông qua.

Đến nay, đã có 60/63 tỉnh, thành phố đã được Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015); còn 03 tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Quảng Trị, Tiền Giang), Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã: Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến nay tình hình lập, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã như sau:

+ Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: đã có 83/696 đơn vị hành chính cấp huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (chiếm 11,92%); có 586/696 đơn vị hành chính cấp huyện đang triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chiếm 84,20%); còn lại 27/696 đơn vị hành chính cấp huyện chưa triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chiếm 3,88%).

+ Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã: đã có 4.652/10.666 đơn vị hành chính cấp xã được cấp có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (chiếm 43,62%); có 4.265/10.666 đơn vị hành chính cấp xã đang triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chiếm 39,99%); còn lại 1.749/10.666 đơn vị hành chính cấp xã chưa triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chiếm 16,40%).

- Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) vào mục đích quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chuẩn bị.

b) Về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Để tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị quyết phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong đó chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, cụ thể:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, thành phố; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất.

- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; tăng đầu tư xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến nông sản tại địa phương; 

- Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

- Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hợp báo cáo Quốc hội.

3. Về triển khai các giải pháp bảo vệ đất lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; rà soát các dự án, công trình thủy điện sử dụng nhiều đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tiềm ẩn khả năng tác động đến môi trường
Để bảo vệ 3.812 nghìn ha đất trồng lúa và 3.222 nghìn ha đất chuyên trồng lúa nước, trong quá trình chỉ đạo các địa phương triển khai lập quy hoạch sử dụng đất và thẩm định quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa hợp lý đến từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ trong Nghị quyết phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; tăng đầu tư xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến nông sản tại địa phương.

Trên cơ sở Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Điều Điều 13 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa trong đó hướng dẫn nội dung, phương pháp điều tra đánh giá, hệ thống tiêu chí và bảng phân hạng đất trồng lúa; xác định ranh giới diện tích đất trồng lúa, đặc biệt đất chuyên trồng lúa cần phải bảo vệ nghiêm ngặt; xây dựng cơ sở dữ liệu; thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa trên phạm vi toàn quốc. Dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện trước khi ban hành.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Thông tư liên tịch về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ. Đến nay, dự thảo Thông tư đã được hoàn thiện, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 11 năm 2013. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất quy trình xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 178/TTg-KTN, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1748/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 5 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại các địa phương.

Đến hết tháng 9 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng cho phép các địa phương được thực hiện: 4.944 công trình, dự án với tổng diện tích sử dụng đất là 17.214, trong đó: đất trồng lúa 6.832 ha, đất rừng phòng hộ 734 ha, đất đặc dụng 321 ha.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập các đoàn công tác của Bộ đi khảo sát thực tế tại hiện trường và tham gia đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Bộ đã tổ chức phiên họp kỹ thuật của Hội đồng thẩm định đối với báo cáo đánh giá tác động đối của các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A. Ngày 30 tháng 8 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 142/BC-BTNMT gửi Thủ tướng Chính phủ trong đó nêu rõ những tác động của các dự án đối với tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học... Trên cơ sở đó, Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương xem xét, rà soát lại quy hoạch đối với hai dự án thủy điện này nói riêng và quy hoạch thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai nói chung. Ngày 23 tháng 9 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Công Thương rà soát để đưa các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A ra khỏi các quy hoạch được duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan trong việc rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện. Trên cơ sở kết quả rà soát, Chính phủ đã loại khỏi quy hoạch 6 dự án thuộc quy hoạch bậc thang thủy điện; 418 dự án thuộc quy hoạch thủy điện nhỏ do tác động tiêu cực đối với môi trường, xã hội, hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến các quy hoạch, dự án ưu tiên khác; không xem xét quy hoạch 172 vị trí tiềm năng thủy điện khác.

4. Về triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận

Để đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong năm 2013, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các địa phương trong cả nước đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận theo Nghị quyết của Quốc hội: 

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu cấp giấy chứng nhận của Quốc hội; đã duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận năm 2012 và 2013 cho 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số 1.000 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí trên, các địa phương đã tháo gỡ được nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận.

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hai lần gửi thư tới các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt thấp đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành ở địa phương cùng vào cuộc, tích cực thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức nhiều hội nghị và trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận thấp để đánh giá tình hình và quán triệt, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy; cử các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các địa phương. 

- Các Bộ Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã tích cực phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính, xử lý vi phạm tại các dự án phát triển nhà ở khi cấp giấy chứng nhận; Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp thực hiện tuyên truyền và phản ánh tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận tại các địa phương.

- Các địa phương đều quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận lần đầu trong năm 2013; cấp ủy Đảng và chính quyền ở phần lớn các địa phương đã quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận bằng nhiều giải pháp khác nhau; việc thực hiện cấp giấy chứng nhận ở nhiều địa phương đã có sự chuyển biến tích cực. Các địa phương cũng đã rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện cấp giấy chứng nhận năm 2013 và các năm tiếp theo (2014 - 2015), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương  để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay cả nước đã cấp được 38,9 triệu giấy chứng nhận với tổng diện tích 21,4 triệu ha, đạt 88,4% diện tích cần cấp giấy chứng nhận. Như vậy, sau 2 năm triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg và Nghị quyết số 30/2012/QH13, cả nước đã cấp được 6,3 triệu giấy lần đầu; trong đó riêng năm 2013 cấp được 4,4 triệu giấy chứng nhận, với diện tích 1,7 triệu ha, tăng gấp 2,1 lần so với kết quả cấp giấy năm 2012. Đến nay, cả nước có 39 tỉnh hoàn thành cơ bản (đạt trên 85% tổng diện tích các loại đất cần cấp giấy chứng nhận)
. Các tỉnh còn lại chưa hoàn thành cơ bản (đạt dưới 85%), trong đó còn 4 tỉnh còn đạt thấp dưới 70% tổng diện tích các loại đất cần cấp giấy gồm: Bắc Kạn, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi.

5. Về chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để xử lý tình trạng vi phạm pháp luật của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Để tiếp tục xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, trong đó có tình trạng sử dụng đất lãng phí
, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục triển khai chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 07/12/2012 về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư, trong đó có nội dung về vấn đề dự án không đưa đất vào sử dụng.

Tổng hợp số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 30/6/2013, có 8.161 tổ chức vi phạm, sử dụng đất lãng phí với diện tích 128.033,131 ha. Các địa phương đã xử lý, đạt kết quả như sau:

- Kết quả xử lý về đất đai: Đã thu hồi đất của 819 tổ chức với diện tích 38.771 ha (trong đó có: 479 tổ chức kinh tế/25.138 ha; 158 tổ chức sự nghiệp công/551 ha; 17 nông, lâm trường/12.794 ha; 161 cơ quan nhà nước/275 ha; 02 tổ chức chính trị/1,6 ha; 02 tổ chức chính trị - xã hội/10 ha)Hà)Hà. Đang tiếp tục xử lý 1.547 tổ chức với diện tích 22.654 ha. Đang lập hồ sơ thu hồi đất của 559 tổ chức với diện tích 27.095ha; xử lý khác đối với 1.902 tổ chức với diện tích 16.516 ha.

- Kết quả xử lý về tài chính: Số tiền sử dụng đất đã thu nộp ngân sách nhà nước 56,61 tỷ đồng của 38 tổ chức; số tiền thuê đất đã thu nộp ngân sách nhà nước 9,44 tỷ đồng của 55 tổ chức; số tiền xử phạt vi phạm hành chính 3,97 tỷ đồng của 236 tổ chức; số tiền xử lý khác 2,75 tỷ đồng của 22 tổ chức.

Một số địa phương đã triển khai tốt việc xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất đối với các dự án vi phạm, dự án chậm triển khai, cụ thể như: tỉnh Long An thu hồi chủ trương, xóa quy hoạch đối với 28 dự án, tổng diện tích 3.915 ha
; tỉnh Hậu Giang thu hồi 56 dự án với tổng diện tích 971 ha; tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi 26 dự án, tổng diện tích đất 46 ha; TP. Hồ Chí Minh thu hồi 07 dự án, tổng diện tích đất 49 ha; Hà Nội thu hồi 11 dự án với diện tích trên 800 ha; tỉnh Kiên Giang thu hồi 02 dự án; tỉnh Hà Nam xử lý thu hồi 02 dự án; tỉnh Đắk Lắk thu hồi 18 dự án;...

Ngoài việc chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 134/CT-TTg, Chỉ thị số 2196/CT-TTg, Chỉ thị số 07/CT-TTg, Chỉ thị số 32/CT-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì soạn thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó đã đề xuất các quy định tạo hành lang pháp lý nhằm khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, bỏ hoang đối với các dự án đầu tư như sửa quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Từ đó sàng lọc ra những nhà đầu tư kém năng lực, xin giao đất, thuê đất để thực hiện nhiều công trình, dự án ở nhiều địa phương khác nhau, dẫn đến tình trạng giao đất, cho thuê đất tràn lan, chủ đầu tư bao chiếm, giữ đất, bỏ hoang gây lãng phí; sửa quy định phân cấp mạnh về thẩm quyền thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khắc phục các bất cập hiện nay như việc quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước, đất lâm nghiệp có rừng, giao đất, cho thuê đất tại các khu vực nhạy cảm, vùng biên giới mà không kiểm soát được, gây dư luận bức xúc.
II. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
1. Về sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường làng nghề trong quá trình xây dựng Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung nguồn lực, tích cực triển khai xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, trong đó có những bất cập trong quy định về quản lý, bảo vệ môi trường và quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường làng nghề.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 có những quy định còn chung, chưa bảo đảm tính khả thi như: quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường làng nghề; việc cải tạo, nâng cấp các hệ thống xử lý chất thải; việc tuyên truyền, phổ biến để các hộ dân trong làng nghề biết và áp dụng công nghệ mới ít gây ô nhiễm, trách nhiệm của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất trong làng nghề là đối tượng chính gây ô nhiễm môi trường cũng chưa được quy định cụ thể. Khắc phục những bất cập, hạn chế này, dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã bổ sung quy định rõ trách nhiệm của các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, các cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường làng nghề; quy định thành lập các Tổ chuyên trách do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập và cấp kinh phí hoạt động; khuyến khích xây dựng hương ước về bảo vệ môi trường. Dự thảo Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý môi trường làng nghề, đảm bảo tính khả thi khi triển khai trong thực tế; đồng thời quy định việc quy hoạch khu, cụm công nghiệp làng nghề, lập kế hoạch để di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư theo Nghị quyết số 19/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về bảo vệ môi trường làng nghề. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng hoàn thiện dự thảo số 5 Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trình Chính phủ hồ sơ dự án Luật. Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến và trình Quốc hội hồ sơ dự án Luật tại Tờ trình số 315/TTr-CP ngày 30 tháng 8 năm 2013. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức họp cho ý kiến đối với dự án Luật; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan của Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến của các Đại biểu Quốc hội.

2. Về công tác bảo vệ môi trường, đăng ký sử dụng sản phẩm từ các dự án nạo vét duy tu trên tuyến đường thủy nội địa trên sông Đồng Nai
Trong năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nạo vét, duy tu cải tạo nâng cấp và thanh thải chướng ngại vật trên tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Đồng Nai đoạn từ km 34+300 đến km 47+050 và đoạn từ km 64+800 đến km 90+500” (giai đoạn 1) theo đúng quy định; đồng thời đã chỉ đạo các địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 2 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông, trong đó việc đăng ký khối lượng thu hồi cát, sỏi từ các dự án nạo vét duy tu trên tuyến đường thủy nội địa sông Đồng Nai được thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương nơi tiến hành hoạt động nạo vét.

3. Về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường tiếp tục được Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm đẩy mạnh trong những năm vừa qua. Trong năm 2013, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hoạt động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 với chủ đề “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm” tại thành phố Huế; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Đại sứ quán Australia tổ chức Lễ phát động quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Nơi sinh sống của chúng ta - Hành tinh của chúng ta - Trách nhiệm của chúng ta”; tổ chức xét chọn và trao giải các đề án tham dự cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 10”; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức phát động Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ V năm 2013. 

Các hoạt động hưởng ứng nêu trên đã thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng; qua đó đã tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường cũng như động viên phong trào bảo vệ môi trường tại các địa phương trên cả nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn chủ trì, phối hợp tổ chức hoặc hưởng ứng các sự kiện khác như: Ngày Đất ngập nước thế giới (02 tháng 2); sự kiện Giờ Trái đất (tuần thứ 3 của tháng 3); Ngày Trái đất (22 tháng 4); thường xuyên phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các phóng sự phản ánh những nội dung chính của việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; các vấn đề về chất thải sinh hoạt, môi trường khu công nghiệp, làng nghề; những đóng góp của việc công nhận Cây di sản Việt Nam đối với bảo tồn đa dạng sinh học; chương trình cổ động về rác thải; các phóng sự ngắn phản ánh nhanh những hành động gây ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt. Thông qua các chương trình truyền thông về môi trường trên các phương tiện truyền thông đại chúng giúp mỗi người có cái nhìn toàn cảnh hơn về vấn đề bảo vệ môi trường từ đó làm thay đổi thái độ, hành vi ứng xử của mỗi người đối với môi trường, góp phần tích cực đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Bộ cũng đã thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý môi trường, thông qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường, phát huy tổng hợp các nguồn lực một cách hiệu quả trong việc cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng môi trường và hướng tới phát triển bền vững đất nước.

4. Về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
Trong 9 tháng đầu năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra về môi trường, trong đó đã thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 113 cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái; kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên; tiến hành thanh tra đột xuất đối với một số công ty như Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái… và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Bộ đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt 55/113 cơ sở với tổng số tiền đề nghị xử phạt hơn 5 tỷ đồng; ban hành 113 kết luận thanh tra đối với 113 cơ sở, khu công nghiệp và 8 kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với Ủy ban nhân dân 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định. Kết quả thanh tra cho thấy có một số tồn tại như sau:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn các tỉnh chưa hiệu quả, còn hình thức và chất lượng chưa cao, các giải pháp bảo vệ môi trường còn chung chung, chưa cụ thể, chưa phát huy hiệu quả là công cụ hữu hiệu trong phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

- Việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung, công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt đối với các dự án đầu tư hiệu quả rất thấp so với số dự án đã được phê duyệt trước khi đi vào hoạt động; công tác giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến nhiều doanh nghiệp không đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải theo quy định và đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài. 

- Việc phân bổ kinh phí chi sự nghiệp môi trường của một số địa phương còn chưa đúng quy định, một số địa phương sử dụng kinh phí không đúng nội dung chi, phân bổ thấp hơn 1% chi ngân sách địa phương như Trà Vinh, Sóc Trăng, Yên Bái,...
- Hầu hết các tỉnh chưa trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn theo quy định, đặc biệt phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được rất ít và không phản ánh đúng tình trạng ô nhiễm hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và tình hình thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 15 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 56 dự án được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương trên địa bàn 12 tỉnh
; giám sát Dự án bô-xít tại tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng.   

III. Lĩnh vực tài nguyên nước 
1. Về lập quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phòng, chống lũ, cấp nước hạ du và phát điện

a) Về tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc lập Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông

Triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước theo Luật Tài nguyên nước năm 2012, tháng 7 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Đề án Quy hoạch tài nguyên nước các sông liên tỉnh. Đề án sẽ được triển khai từ năm 2014 đến năm 2020, phạm vi thực hiện trên các lưu vực sông liên tỉnh với các nội dung chủ yếu gồm: lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông và lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông với 3 nội dung chính là: phân bổ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra. 

Ngoài ra, để hỗ trợ công tác lập quy hoạch tài nguyên nước trên các lưu vực sông liên tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện một số dự án như: Điều tra, lập danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh, liên quốc gia; Điều tra thống kê và lập danh mục công trình khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước trên các sông liên tỉnh; Điều tra thống kê và lập danh mục các công trình khai thác nước dưới đất; Điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải trên một số lưu vực sông quan trọng. 

Trong thời gian qua, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác lập, thẩm định, góp ý quy hoạch của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến tài nguyên nước, nhất là đối với các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch về thủy điện; đã góp ý kiến cho nhiều quy hoạch, đề cương nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước của các địa phương trong cả nước.

b) Về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm hài hòa yêu cầu phòng, chống giảm lũ, cấp nước cho hạ du và phát điện
Từ năm 2009 đến năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ của 05 lưu vực sông lớn thường xuyên xảy ra lũ lụt, gồm lưu vực các sông: Hồng, Ba, Vu Gia - Thu Bồn, Sê San, Srêpốk. Các Quy trình vận hành liên hồ này đã góp phần tích cực, có hiệu quả trong việc phòng, chống, giảm thiểu lũ lụt trên các lưu vực sông. Đồng thời, Bộ cũng đã tiến hành rà soát các Quy trình vận hành này và xây dựng, hoàn chỉnh các Quy trình vận hành liên hồ chứa trong cả mùa lũ và mùa cạn của các lưu vực sông nêu trên. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa (cả mùa lũ và mùa cạn) trên 2 lưu vực sông Ba và Vu Gia - Thu Bồn. Các Quy trình vận hành liên hồ khác đang được gửi lấy kiến các Bộ, ngành, dự kiến từ nay đến cuối năm 2013 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ 03 Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Sê San, Srêpốk và sông Hồng. Ngoài ra, Bộ cũng đang triển khai xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông khác như: lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực sông Hương, lưu vực sông Mã, lưu vực sông Cả... dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2014 - 2015.

Song song với việc tập trung xây dựng các quy trình vận hành liên hồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy trình nhằm đôn đốc, nhắc nhở các chủ hồ nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành liên hồ, qua đó rà soát việc phối hợp vận hành giữa các hồ chứa trong mùa lũ để kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết, đảm bảo phối hợp vận hành cắt, giảm lũ (trong mùa lũ) và điều tiết, cấp nước cho hạ du (trong mùa cạn).

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy: đa phần các chủ hồ đã nghiêm túc vận hành theo quy định, góp phần chống lũ, giảm lũ cho hạ du và đã khắc phục được tình trạng gây lũ chồng lũ khi vận hành đơn lẻ từng hồ; trách nhiệm của các chủ hồ cũng đã được đề cao, các chủ hồ đã chủ động xây dựng cơ chế phối hợp với nhau trong việc vận hành; tổ chức thực hiện dự báo lưu lượng đến hồ và đo đạc các yếu tố khí tượng, thủy văn vùng hồ; thực hiện việc chia sẻ thông tin, thông báo xả lũ theo quy định, đáp ứng công tác phòng chống lụt bão trong vùng; chủ động xây dựng, vận hành các trạm quan trắc và đo đạc khí tượng thủy văn để đáp ứng yêu cầu vận hành hồ của mình... Tuy nhiên, đối với các lưu vực sông ở miền Trung và Tây nguyên, một số chủ hồ chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Quy trình, như vận hành xả nước đón lũ chưa đúng theo quy định; chưa thực hiện dự báo lưu lượng đến hồ trong thời gian 24 giờ trước khi đạt ngưỡng gây lũ; chưa thông báo cụ thể việc vận hành mở cửa xả và thực hiện cung cấp đầy đủ các thông tin về vận hành xả, lưu lượng đến hồ, mực nước hồ theo quy định. 

2. Về việc triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 và xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Triển khai Luật Tài nguyên nước năm 2012, trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến Luật cho các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên thuộc các Sở, ngành liên quan (Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng) của 9 tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, gồm: Phú Yên, Bình Định, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa; tập huấn, tuyền truyền Luật cho các cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện của 10 tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra, thời gian qua Lãnh đạo Bộ đã tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với một số tỉnh như: Thái Nguyên, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kon Tum…Tại các buổi làm việc, Bộ đã yêu cầu các địa phương đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung triển khai thực hiện để đưa Luật Tài nguyên nước vào cuộc sống và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Ngay sau khi Luật Tài nguyên nước được Quốc hội thông qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Tháng 8 năm 2013, ngay sau phiên họp Thường trực Chính phủ họp cho ý kiến về dự thảo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc chỉnh lý dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đã gửi Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến các thành viên Chính phủ. 

Để giải quyết vấn đề cấp phép về tài nguyên nước trong khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước chưa được ban hành, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13 tháng 8 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3100/BTNMT-TNN gửi Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện công tác cấp, gia hạn giấy phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định. Theo đó, việc cấp phép tài nguyên nước được tiếp tục thực hiện căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các quy phạm pháp luật hiện hành không trái với Luật Tài nguyên nước năm 2012 cho đến khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực.

Cùng với quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định nêu trên theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tập trung xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc cấp phép về tài nguyên nước. Nội dung Thông tư tập trung vào việc hướng dẫn chi tiết các biểu mẫu của hồ sơ đề nghị cấp phép đối với các loại hình và quy mô khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước khác nhau. Đến nay dự thảo Thông tư lần 2 đã hoàn thành để gửi lấy ý kiến góp ý của các địa phương và các cơ quan liên quan. 

IV. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản
1. Về xây dựng, hoàn thiện pháp luật về khoáng sản

Trong thời gian qua, để triển khai thi hành Luật Khoáng sản năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định, 01 Nghị quyết quản lý hoạt động khoáng sản: Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ cũng xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phối hợp cùng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư: Thông tư số 16/2012/ TT-BTNMT ngày 29/11/2012 quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản; Thông tư số 02/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/05/2013 sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT; Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/06/2013 quy định về giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản.
Bộ đã xây dựng hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến các thành viên Chính phủ. Bộ cũng đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản để ban hành đầu tháng 11. Theo kế hoạch, trong Quý IV năm 2013, Bộ sẽ tiếp tục ban hành theo thẩm quyền 06 Thông tư như: Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư quy định giao nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất; Thông tư ban hành Quy chế giám sát công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra chất lượng phân tích mẫu địa chất, khoáng sản...; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 03 Thông tư liên tịch: Thông tư liên tịch quy định thủ tục góp vốn của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản; Thông tư liên tịch quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi lĩnh vực địa chất và khoáng sản; Thông tư liên tịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
2. Về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ

Về việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Bộ đã hoàn thành việc khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đã lấy ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng. Dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2013.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố 84 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm cơ sở cho các địa phương quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng thẩm quyền. Về công bố đợt 2 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, Bộ đang triển khai công tác kiểm tra thực địa các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo đề nghị của địa phương, dự kiến hoàn thành công tác kiểm tra trong tháng 11 năm 2013.

Về hồ sơ khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia: đã khoanh định được 42 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia cho 8 loại khoáng sản
. Hoàn thành Báo cáo, dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và gửi lấy ý kiến các Bộ có liên quan (Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Quốc phòng). Hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của các Bộ, dự kiến hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2013.

3. Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất và tiêu thụ than của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (tham gia với Bộ Công Thương); kiểm tra tình hình khai thác, xuất khẩu khoáng sản đá vôi trắng, cát nhiễm mặn (tham gia với Bộ Xây dựng); kiểm tra tình hình khai thác, chế biến và tiêu thụ đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tham gia với Bộ Xây dựng). 

Trong quá trình tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xem xét hoạt động quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản tại các địa phương. Hướng dẫn các địa phương trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Các Bộ: Công Thương, Xây dựng rà soát nội dung các quy hoạch đã phê duyệt theo Luật Khoáng sản năm 2005 để bổ sung, điều chỉnh theo nguyên tắc, căn cứ, nội dung quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, đồng thời tuân thủ định hướng trong Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành liên quan và với Ủy ban nhân dân các địa phương trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản nhằm bảo đảm sự đồng bộ, tránh chồng chéo giữa quy hoạch của cả nước và quy hoạch của các địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo, gắn quy hoạch khoáng sản với kế hoạch phát triển. Các ngành, các địa phương liên quan đã có ý thức cao trong việc quản lý, chấn chỉnh công tác cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát ngày càng chặt chẽ. Một số tỉnh có chung ranh giới hành chính là sông, suối đã xây dựng quy chế quản lý, kiểm tra và điều hành khoáng sản cát sông như Uỷ ban nhân dân tỉnh các tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh; Cao Bằng, Bắc Kạn; Hà Nội, Phú Thọ; Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng; An Giang, Kiên Giang; Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh; Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai,...

Trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và các cơ quan lập quy hoạch khoáng sản ở Trung ương (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng); phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản với cơ quan thuế trong việc kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác hàng năm, thống nhất ban hành quy chế phối hợp giữa các Bộ trong các công tác này.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về khoáng sản, gắn khai thác cát sông với bảo vệ an toàn tuyến bờ sông

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản, nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản đối với bảo vệ môi trường. Bộ đã triển khai xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ đang triển khai Dự án tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên và môi trường, tập trung cho lĩnh vực đất đai, địa chất - khoáng sản và tài nguyên nước. Trong đó, tập trung triển khai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật khoáng sản mới ban hành tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; xây dựng phóng sự truyền hình, đĩa chương trình truyền thanh phát tại xã; tuyên truyền trên Báo Tài nguyên và Môi trường; biên soạn, phát hành tài liệu “Luật khoáng sản 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành” và tài liệu “Hỏi - đáp hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản 2010 và pháp luật khác có liên quan”.

Tại các địa phương, công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan được các cấp chính quyền triển khai dưới nhiều hình thức, qua nhiều kênh thông tin để cho tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về pháp luật và tạo điều kiện cho người dân trong việc giám sát công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, việc thực hiện theo quy định của tổ chức và cá nhân trong hoạt động khoáng sản.

Kết quả của công tác tuyên truyền đã làm cho người dân nâng cao được ý thức về tầm quan trọng của khoáng sản trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Một số người dân đã tham gia theo dõi, phản ánh và ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, việc triển khai còn chưa đồng bộ, không thường xuyên và thiếu chiều sâu nên hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian vừa qua ở một số địa phương cũng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý. 

Một số địa phương còn thiếu kiên quyết trong việc xử lý vi phạm của hoạt động khai thác không phép nói chung và khai thác cát, sỏi lòng sông nói riêng; chưa có biện pháp bảo vệ hữu hiệu đối với người tố giác, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật. Điều này đã tạo cho người dân tâm lý thiếu tin tưởng và thờ ơ đối với quyền và trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của pháp luật. Đặc biệt người dân có tâm lý sợ bị trả thù cá nhân trong việc tố giác các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi lòng sông không phép.

5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản

a) Trong 9 tháng đầu năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động khoáng sản cụ thể như sau:

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 17/VPCP-KTN ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra tình hình cấp phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập 08 Đoàn công tác đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản (từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2012). Sau khi có kết quả kiểm tra, Bộ đã báo cáo Chính phủ tình hình quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý.
- Thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản tại 09 tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Kon Tum, Bình Định, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng.

- Thực hiện 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch đối với hoạt động khoáng sản của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam.  

- Thực hiện 02 cuộc thanh tra đột xuất về hoạt động khai thác khoáng sản tại các doanh nghiệp: thanh tra khai thác quặng antimon tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư nguyên liệu khoáng sản; thanh tra khai thác nước khoáng tại lỗ khoan GK82A, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình của Công ty cổ phần xăng dầu - dầu khí Thái Bình.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực cơ quan thanh tra chuyên ngành khoáng sản từ Trung ương đến địa phương” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt , nhằm hoàn thiện tổ chức cũng như lực lượng hệ thống cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoáng sản. Trước mắt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác liên quan, nhất là đối với hành vi không có thiết kế mỏ, gây mất an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc đối với dư luận theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012; tăng cường đôn đốc các địa phương, các tổ chức, cá nhân đã được thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc yêu cầu, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra; tiến hành phúc tra và kiên quyết xử lý theo quy định, thậm chí thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện.

b) Về việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác cát sông

Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do vậy, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông chủ yếu do các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, Bộ cũng đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đẩy mạnh hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoáng sản cho cán bộ làm công tác thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo định kỳ.

Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra đã được các địa phương quan tâm đẩy mạnh, nhất là trong những năm gần đây, góp phần chấn chỉnh hoạt động khoáng sản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Theo thống kê, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2013, 20 tỉnh, thành phố
; trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông đã phát hiện và xử lý 1.892 vụ vi phạm trong khai thác cát, sỏi lòng sông, xử phạt với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Một số tỉnh có số tiền xử phạt lớn như: Đồng Nai (2,7 tỷ đồng), Bắc Giang (1,03 tỷ đồng), Lạng Sơn (1,6 tỷ đồng), Thanh Hóa (1,16 tỷ đồng)… Cơ bản tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông có giảm. Tuy nhiên, khi chính quyền các cấp thiếu kiểm tra, kiểm soát thì tình trạng trên lại tái diễn nhất là hoạt động khai thác cát trái phép thường diễn ra vào ban đêm nên khó kiểm tra, giám sát.

Triển khai thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông không phép, nhiều địa phương đã có biện pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn. Tình trạng khai thác không phép đã được cải thiện đáng kể, cụ thể các địa bàn như: sông Lô (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang), sông Hồng (Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam và Nam Định), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Lam (Nghệ An), sông Tiền (Đồng Tháp),...  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 1238/VPCP-KTN ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ liên quan, các địa phương trong cả nước đã tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 29/2008/CT-TTg. Theo đó, Bộ đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát sông và xây dựng dự thảo Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 29/2008/CT-TTg, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2013.

6. Chỉ đạo cụ thể và giám sát việc xử lý các vấn đề còn tồn tại trong cấp phép hoạt động khoáng sản

Thực hiện Nghị quyết thường kỳ tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, ngày 09 tháng 9 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3459/BTNMT-ĐCKS gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết. Theo đó, Bộ đã chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và xử lý các trường hợp vi phạm như sau:

a) Thực hiện giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cấp phép hoạt động khoáng sản và các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động khoáng sản tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

- Khẩn trương hoàn thành công tác rà soát để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản (đã phê duyệt trước ngày 01/7/2011) theo đúng quy định tại Điều 14 Luật Khoáng sản năm 2010 và Điều 9 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản; hoàn thành việc khoanh định, trình phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản theo quy định.

- Có giải pháp nâng cao năng lực cán bộ quản lý và điều kiện cơ sở vật chất cho cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về khoáng sản cấp Sở để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Khoanh định và phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thực hiện lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản tại các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức đấu giá khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan được ban hành và có hiệu lực.

b) Xử lý nghiêm các sai phạm trong cấp phép hoạt động khoáng sản
- Các tỉnh: Bình Định, Đồng Nai, Hòa Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng Quảng Ngãi, Vĩnh Long thu hồi 04 Giấy phép thăm dò khoáng sản, 88 Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp không đúng thẩm quyền. Kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong cấp phép hoạt động khoáng sản. Đồng thời, có trách nhiệm giải quyết các thiệt hại cho các chủ đầu tư theo quy định của pháp luật do việc thu hồi giấy phép;

- Các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bình Định, Bình Phước, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Hải Phòng, Khánh Hòa, KonTum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh có văn bản đình chỉ khai thác đối với 110 giấy phép đã cấp tại các khu vực chưa có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản; yêu cầu các đơn vị đã được cấp phép tiến hành thăm dò, trình phê duyệt trữ lượng theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 để điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản;

- Các tỉnh, thành phố: Bình Định, Bình Phước, Đắk Nông, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Thuận, Tây Ninh, Trà Vinh xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch 16 khu vực hoạt động khoáng sản đã cấp phép.

Bộ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan báo cáo kết quả xử lý về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 12 năm 2013, để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

V. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Kết quả thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của các nông trường, lâm trường và các công ty được chuyển đổi từ các nông trường, lâm trường trên địa bàn cả nước

a) Kết quả thanh tra

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, trên địa bàn cả nước, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, có 08 tỉnh không có nông trường, lâm trường và các công ty chuyển đổi từ các nông trường, lâm trường, còn lại 55 tỉnh, thành phố có 653 nông, lâm trường, trạm trại, công ty nông, lâm nghiệp và Ban quản lý rừng. Trong 55 tỉnh, thành phố nêu trên, có 02 tỉnh không tiến hành thanh tra (Hà Tĩnh, Điện Biên); 04 tỉnh, thành phố đã được các đơn vị có chức năng của Bộ tiến hành thanh tra (Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng, Kiên Giang); các tỉnh, thành phố còn lại đã lập, đưa vào kế hoạch thanh tra đối với 99 đơn vị nông, lâm trường, công ty chuyển đổi từ nông, lâm trường.

Đến thời điểm hiện nay, đã có 41 tỉnh, thành phố hoàn thành công tác thanh tra theo kế hoạch, đã có báo cáo, kết luận thanh tra đối với 79/99 đơn vị được thanh tra, đạt 79,8 %  kế hoạch đề ra; còn lại 09 tỉnh, thành phố đến nay chưa gửi báo cáo, kết luận thanh tra đến Bộ đối với 20/99 đơn vị được thanh tra, chiếm 20,2% kế hoạch đề ra. Qua thanh tra cho thấy có một số ưu điểm và tồn tại như sau:


Ưu điểm:
- Cơ bản các nông, lâm trường đã thực hiện việc rà soát hiện trạng sử dụng đất để sắp xếp, đổi mới theo tinh thần của Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị; một số đơn vị đã đo đạc lập bản đồ quản lý; lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết; chuyển từ hình thức không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất, đã ký hợp đồng thuê đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất.

- Việc sử dụng đất của phần lớn các nông, lâm trường đã có chuyển biến tích cực, nhất là các đơn vị đã cổ phần hóa, như: việc sử dụng đất vi phạm pháp luật giảm rõ rệt; các tồn tại vốn có từ trước trong ranh giới quy hoạch sử dụng đất chi tiết được các đơn vị quan tâm, phối hợp với cấp có thẩm quyền xử lý cụ thể.

- Các nông, lâm trường sau khi được sắp xếp, đổi mới đã quan tâm nhiều đến công tác quản lý đất đai, vì thế hiệu quả sử dụng đất được nâng lên, nhất là đối với diện tích đất đã giao khoán cho cán bộ, công nhân viên trong các nông, lâm trường, đã góp phần nâng cao đời sống của người lao động và tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 

Tồn tại:
- Về công tác quản lý:

+ Tuy một số nông, lâm trường đã rà soát đất đai để thực hiện việc sắp xếp đổi mới, nhưng việc thực hiện phần lớn chỉ tiến hành trên sổ sách là chính mà chưa căn cứ theo số liệu đo đạc địa chính và thực tế sử dụng đất của từng nông, lâm trường. Vì vậy mặc dù đã báo cáo rà soát nhưng thực tế nhiều nông, lâm trường chưa bóc tách rõ từng loại đất và các tồn tại sử dụng đất trong đơn vị để lập kế hoạch sản xuất và xử lý các tồn tại vốn có một cách cụ thể.

+ Phần lớn các nông, lâm trường chưa đo đạc, lập bản đồ quản lý (51/79 đơn vị chưa đo đạc) đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc: thống kê chính xác từng loại đất; chất lượng quy hoạch sử dụng đất chi tiết còn hạn chế; việc hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu cơ sở số liệu chính xác đảm bảo cho việc quản lý có hiệu quả.

+ Việc chuyển hình thức sử dụng đất từ giao không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc giao có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai còn nhiều hạn chế, qua thanh tra phát hiện thì kết quả thực hiện còn quá thấp (29/79 đơn vị chuyển sang thuê đất).

+ Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cắm mốc giới sử dụng đất cho các nông, lâm trường, qua thanh tra phát hiện thấy kết quả đạt được chưa cao (15/79 đơn vị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

- Về quản lý sử dụng đất của các nông, lâm trường:

+ Tình trạng tranh chấp đất đai (17/79 đơn vị tranh chấp 42 ha đất với các hộ dân), lấn chiếm đất đai (50/79 đơn vị để các hộ dân và tổ chức khác chiếm 10.084 ha, 03/79 đơn vị lấn chiếm 28 ha đất của các hộ dân), cho thuê, cho mượn đất trái pháp luật diễn ra còn khá phổ biến (22/79 đơn vị cho thuê, cho mượn 3.069 ha đất) chưa được giải quyết triệt để. 

+ Tình trạng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao đất không đúng quy định của pháp luật vẫn diễn ra ở nhiều đơn vị được thanh tra. 

+  Có một số đơn vị được thanh tra có tình trạng thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật (07/79 đơn vị thế chấp 38.205 ha đất, 03/79 đơn vị góp vốn bằng quyền sử dụng 2.310 ha đất, 20/79 đơn vị liên doanh, liên kết với các tổ chức và các hộ dân với 16.834 ha).

+ Tình trạng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất diễn ra khá phổ biến (49/79 đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính).

+ Việc giao khoán đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trong các nông, lâm trường có nhiều tồn tại, bất cập, đến nay chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Nguyên nhân của tồn tại:
- Tình trạng tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất đai chủ yếu là do việc giao đất cho các nông, lâm trường trước đây không cụ thể, chủ yếu giao trên giấy tờ, bản đồ tỷ lệ nhỏ có độ chính xác thấp dẫn đến bao trùm lên đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khác đang sử dụng. Về bản chất, phần lớn diện tích này không phải là lấn, chiếm mà do công tác rà soát phân loại của nông, lâm trường và cơ quan quản lý nhà nước chưa phân định rõ ràng diện tích của nhân dân địa phương đã sử dụng từ lâu đời và diện tích thực tế nông, lâm trường quản lý, sử dụng.

- Kinh phí dành cho công tác đo đạc, thống kê, rà soát, quy hoạch sử dụng đất bị hạn chế đã dẫn đến cơ sở dữ liệu về đất đai chưa đảm bảo cho việc rà soát, xử lý các tồn tại sử dụng đất trong các nông, lâm trường một cách rõ ràng, triệt để.

- Việc quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường và các công ty chuyển đổi từ các nông, lâm trường sau khi chuyển đổi còn lỏng lẻo và có nhiều hạn chế, dẫn đến sau chuyển đổi nhiều đơn vị vẫn để xảy ra các sai phạm về quản lý, sử dụng đất.

- Các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và phối hợp với các nông, lâm trường thực hiện việc rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết và xử lý các tồn tại về đất. Nhiều địa phương chưa quan tâm, thậm chí còn có biểu hiện buông lỏng việc quản lý đất đai tại khu vực nông trường, lâm trường.

- Việc tính tiền thuê đất đối với một số trường hợp còn chưa phù hợp về giá thuê đất, về đặc thù quản lý sử dụng đất (ví dụ tính thu tiền thuê đất cho diện tích rừng tự nhiên, khu vực bảo vệ sinh thái) là một trong những nguyên nhân dẫn đến các đơn vị này chây ỳ việc thực hiện nộp tiền thuê đất.

b) Về việc triển khai xử lý sau thanh tra

- Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào kết quả thanh tra có kế hoạch cụ thể tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm từng loại vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các đơn vị có chức năng trong Bộ Tài nguyên và Môi trường: căn cứ vào kết quả thanh tra, các kiến nghị qua thanh tra, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý trong giai đoạn tới phù hợp với khu vực sử dụng đất này.

c) Kiến nghị, đề xuất

- Tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp trong giai đoạn mới theo tinh thần của Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị, Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 264/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện có hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

+ Tiếp tục rà soát và rà soạt lại hiện trạng sử dụng đất của các nông trường, lâm trường.

+ Xét duyệt, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết.

+ Giải quyết dứt điểm việc lấn, chiếm, tranh chấp đất đai nằm trong quy hoạch sử dụng đất chi tiết và quy hoạch sử dụng đất chi tiết điều chỉnh của nông trường, lâm trường đã được xét duyệt.

+ Thực hiện giao đất, cho thuê đất hoặc điều chỉnh giao đất, cho thuê đất (đối với đơn vị đã được giao, cho thuê phải điều chỉnh lại cho phù hợp thực tế) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông trường, lâm trường;

+ Chỉ đạo cắm mốc ranh giới diện tích đất đối với đơn vị được giao, được thuê.

+ Xử lý quỹ đất nằm ngoài quy hoạch sử dụng đất chi tiết và quy hoạch sử dụng đất chi tiết điều chỉnh của nông trường, lâm trường đã được xét duyệt.

+ Tạo điều kiện về kinh phí để đảm bảo cho việc đo đạc, rà soát, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, cắm mốc ranh giới đất giao, cho thuê đối với các nông, lâm trường và các công ty được chuyển đổi từ các nông, lâm trường.

+ Giải thể các nông, lâm trường sử dụng đất không hiệu quả để thu hồi đất, bàn giao cho địa phương quản lý và giao cho người khác sử dụng.

+ Chấn chỉnh công tác giao khoán đất sản xuất nông, lâm nghiệp trong các nông, lâm trường đảm bảo việc tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

- Về chính sách quản lý đối với khu vực nông, lâm trường:
+ Đề nghị thực hiện thống nhất một cơ chế cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với khu vực này để phù hợp với thực tế, vì các đơn vị thường sử dụng quy mô diện tích lớn sẽ không phù hợp với cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

+ Đối với đất quy hoạch sử dụng cho mục đích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, vùng bảo vệ sinh thái hiện đang nằm trong nông trường, lâm trường thì cần thống nhất chuyển giao toàn bộ cho các ban quản lý rừng và chỉ thực hiện cơ chế giao đất không thu tiền sử dụng đất để đảm bảo cho việc bảo vệ, phát triển rừng bền vững. Đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phân bố xen kẽ trong địa giới các nông trường, lâm trường không thể tách được thì nhà nước đảm bảo kinh phí để quản lý, bảo vệ rừng theo phương thức nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch hàng năm.
+ Đối với các nông, lâm trường vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn thì cần nghiên cứu, rà soát, lập thành danh mục cụ thể, xây dựng chính sách quản lý đặc thù riêng để đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước và hỗ trợ tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế khu vực này phát triển.

2. Việc rà soát các vụ việc tranh chấp, khiếu nại về đất đai

Ngay sau khi có Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt, chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Ngày 19 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 871/QĐ-BTNMT thành lập Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng tổng hợp các vụ việc tồn đọng, kéo dài; rà soát các vụ việc, trao đổi thống nhất nội dung và đề xuất Bộ trưởng thống nhất biện pháp giải quyết dứt điểm.

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Thanh tra Chính phủ đã trao đổi, bàn biện pháp để thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP. Trong quá trình rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với Thanh tra Chính phủ để thống nhất vụ việc, kế hoạch và kết quả rà soát. 

- Kết quả thực hiện: trong 528 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải rà soát, giải quyết 28 vụ việc, đến nay đã rà soát 28/28 vụ việc (đạt 100%) cụ thể như sau:

+ 18 vụ việc qua rà soát đã giải quyết đúng pháp luật (vụ việc kết thúc giải quyết, chấm dứt thụ lý), trong đó có 09 vụ việc cần xem xét, hỗ trợ bằng các hình thức khác. 

+ 08 vụ việc qua kiểm tra, rà soát phải xem xét, giải quyết lại (địa phương giải quyết lại). Đến nay đã giải quyết lại 01 vụ việc, 07 vụ việc địa phương đang giải quyết.

+ 01 vụ việc đề nghị địa phương kháng nghị đến Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét lại bản án.

+ 01 vụ việc đã rà soát và Bộ đang chuẩn bị văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ (do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ rà soát, đối thoại, báo cáo kết quả).

- Ngoài các vụ việc đã rà soát nằm trong 528 vụ việc nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và làm việc thống nhất giải quyết 49 vụ việc tồn đọng, kéo dài, kết quả như sau:

+ 29 vụ việc qua rà soát thống nhất với quyết định giải quyết của địa phương (trong đó có 23 vụ việc chấm dứt xem xét, giải quyết; 5 vụ việc xem xét thêm hoặc vận dụng hỗ trợ khác; 01 vụ việc Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

+ 19 vụ việc qua rà soát giao địa phương giải quyết lại, trong đó có 01 vụ việc Bộ đã tổ chức hòa giải thành.

+ 01 vụ việc đề nghị địa phương xin cơ chế giải quyết của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Bộ rà soát việc giải quyết khiếu nại của công dân, khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại thì Bộ sẽ kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết lại vụ việc khiếu nại hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Quốc hội./.

	Nơi nhận:                                                                         

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ban Công tác Đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

- Lưu: VT, VP(TH), PC. Tg.880
	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Minh Quang


� Văn bản số 7958/VPCP-KTN ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.


� Gồm các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Hòa Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Đắc Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.


� Cụ thể về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Chính phủ có báo cáo riêng gửi Quốc hội.


� Đất đã được giao, được thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng hoặc không đưa đất vào sử dụng; sử dụng đất sai mục đích; để đất bị lấn chiếm, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái pháp luật; các sai phạm gây lãng phí đất như sử dụng đất không hiệu quả, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không theo quy hoạch.


� Yêu cầu đưa đất vào sử dụng, cho phép chuyển mục đích, điều chỉnh xây dựng, xử lý trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...


� Trong đó có 04 khu công nghiệp, 13 cụm công nghiệp, 11 khu đô thị, khu dân cư.


� Gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng.


� Như các tỉnh Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Sơn La, Thái Bình, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Hậu Giang…


� Gồm than, chì-kẽm, titan, bau-xit, thiếc - volfram, cromit, apatit và đất hiếm.


� Gồm các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Cao Bằng, Hải Dương, Điện Biên, Hà Nội, Lạng Sơn, Yên Bái, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Quảng Trị, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Sóc Trăng.
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